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BÁO CÁO 
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP 
ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững 
thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020



I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
1. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 
Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến năm 2020, Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt sâu rộng; đề ra nhiều giải pháp và ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể:
Tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến huyện, xã để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo. Hàng năm, UBND các cấp đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và cụ thể hoá Chương trình giảm nghèo của tỉnh thành chương trình giảm nghèo của địa phương, đơn vị, gắn Chương trình giảm nghèo với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…
Việc thực hiện công tác giảm nghèo được kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn dân cư của từng địa phương và toàn tỉnh. Đồng thời, Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách giảm nghèo phù hợp đối với từng khu vực. Trong đó, ưu tiên tập trung đầu tư trọng điểm vào những vùng, địa bàn và nhóm dân cư khó khăn nhất; khuyến khích sự tham gia trợ giúp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo và số hộ nghèo cao.
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, Hà Tĩnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của mọi lực lượng xã hội vào công tác giảm nghèo. Mỗi địa phương, đơn vị chủ động, sáng tạo trong các giải pháp thực hiện, bởi vậy công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển toàn diện, liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 19,58% (chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra là trên 14%); các năm cuối nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng với 26% (năm 2014).
2. Hệ thống văn bản đã ban hành theo từng lĩnh vực
Giai đoạn 2011 - 2020: Tỉnh ủy ban hành 03 nghị quyết, 01 quyết định; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 09 nghị quyết; Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 06 chỉ thị, 90 quyết định, 14 kế hoạch, 132 công văn[footnoteRef:1], 05 tờ trình để triển khai các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. [1:  Chỉ thống kê một số Công văn chỉ đạo những nội dung cơ bản, xuyên suốt trong thực hiện Đề án giảm nghèo] 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo; hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo; xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác giảm nghèo và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tích cực vào cuộc. Các tổ chức đã phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, đưa các hoạt động giảm nghèo đi vào cuộc sống. Nhiều phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và khơi dậy được ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo, ý thức, trách nhiệm đăng ký thoát nghèo bền vững, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng, đặc biệt là trong giám sát điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm.
4. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ
Công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo được đẩy mạnh nhằm chuyển biến nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo, đăng tải các tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, quán triệt nhiệm vụ tại các hội nghị, triển khai mạnh theo hình thức tập huấn, phổ biến kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ. Các chính sách đối với người nghèo đã được các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện tốt. Đã góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo thông tin liên lạc trong chỉ đạo, điều hành và nhu cầu thông tin của người dân, nhất là trong phòng chống lụt bão, quốc phòng - an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác báo cáo, đánh giá định kỳ được các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện; công tác kiểm tra, giát sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo định kỳ và kế hoạch hàng năm. Tại cấp huyện, UBND và các phòng, ban chuyên môn các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phối hợp cùng các địa phương, cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, đạt kết quả theo kế hoạch; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về chính sách giảm nghèo 
- Đánh giá
+ Việc bố trí nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2020 cơ bản đầy đủ và kịp thời so với yêu cầu, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội; đã huy động, xã hội hội hóa các nguồn khác để thực hiện các chính sách, chương trình, đề án giảm nghèo.
+ Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, thể chế hóa các chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phù hợp tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là đến tận đối tượng thụ hưởng.
+ Phân công trách nhiệm đảm bảo phát huy được vai trò của các cấp, các ngành trong trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. UBND tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 2648/KH-UBND ngày 25/10/2011 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 26/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 quy định cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quá trình thực hiện các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo triển khai thực hiện.
- Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của địa phương
+ Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo kế hoạch hàng năm. Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình và đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, cơ sở, nhất là các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.
+ Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, các địa phương cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung của Chương trình, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Quy trình triển khai từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai, có sự tham gia của người dân, cộng đồng. Các hoạt động của Chương trình phù hợp với quy hoạch chung của địa phương đồng thời gắn liền với mục tiêu giải quyết các nhu cầu bức thiết của cộng đồng, tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của đồng bào trong suốt quá trình triển khai Chương trình. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa thực hiện tốt các hoạt động của Chương trình, nhất là một số nội dung: (i) thông tin rộng rãi về các hoạt động của Chương trình trong xây dựng kế hoạch có sự tham gia của người dân; (ii) tăng cường sự tham gia của người dân trong việc triển khai các hoạt động của Chương trình nhằm mục tiêu “xã có công trình, dân có việc làm và tăng thêm thu nhập”; (iii) sử dụng kinh phí sự nghiệp của Chương trình chi cho các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. 
- Kết quả thực hiện từng chính sách giảm nghèo trên địa bàn
Tổng kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo chung[footnoteRef:2] theo Nghị quyết 80/2011/NQ-CP là 18.776.652 triệu đồng, trong đó vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội là 10.344.318 triệu đồng. [2:  Tổng hợp từ số liệu của UBND các huyện, thị xã, thành, các sở, ngành, đơn vị liên quan] 

Các chính sách được triển khai đồng bộ, thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý… đã được tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu giai đoạn, cụ thể:
+ Chính sách hỗ trợ về giáo dục: Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí đồ dùng và các khoản đóng góp học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp học, bậc học nhất là bậc mầm non, học sinh dân tộc ít người, hộ nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đã hỗ trợ cho 745.673 lượt học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh tại các địa bàn đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí là 424.557 triệu đồng.
+ Chính sách hỗ trợ về y tế: 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tại các địa bàn đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 3.758.527 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí là 2.201.645 triệu đồng. Qua đó góp phần tích cực gia tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
+ Chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi và hỗ trợ tiền điện: 
Hà Tĩnh là một trong những địa phương được đánh giá cao trong thực hiện tín dụng ưu đãi đói với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã có các giải pháp huy động nguồn vốn, phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố củng cố các nhóm, các tổ tiết kiệm vay vốn, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chính sách vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn, xác định đúng đối tượng cho vay. Có 393.022 lượt hộ được vay vốn với tổng dư nợ là 10.344.318 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ tiền điện được triển khai kịp thời, đảm bảo đầy đủ quyền lợi đối với hộ nghèo, có 1.460.206 lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí là 147.492 triệu đồng.
+ Chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất: Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân sinh sống tại các đại bàn đặc biệt khó khăn toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 281.359 lượt người với tổng kinh phí là 2.059.030 triệu đồng.
+ Chính sách trợ giúp pháp lý: Từ năm 2011 - 2020, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện 11.731 vụ việc, trong đó, thực hiện trợ giúp pháp lý 9.774 vụ việc cho người nghèo, người thuộc diện được TGPL tại địa bàn các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn (chiếm 83,3% trong tổng số vụ việc)[footnoteRef:3]; theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 224.112 lượt người nghèo, đối tượng yếu thế được hỗ trợ, tư vấn pháp lý với tổng kinh phí là 6.788 triệu đồng. [3:  Theo Báo cáo số 216/BC-STP ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp] 

+ Chính sách hỗ trợ về nhà ở: Hà Tĩnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn, miền núi để cải thiện nhà ở, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật. Ban hành các cơ chế, chính sách của địa phương để hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo ở đô thị trên cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, gia đình, dòng họ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp. Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và các gia đình chính sách khác được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đặc biệt quan tâm, nhất là sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong vận động, đóng góp nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở. Qua đó tạo được sự đồng tình, nhất trí cao trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên phong trào thi đua xuyên suốt cả giai đoạn; có 14.262 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ về nhà ở với tổng kinh phí là 390.661 triệu đồng, trong đó có 79% nguồn lực xã hội hóa.
+ Chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 về việc phê duyệt Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt, xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Theo đó nguồn ngân sách tỉnh bố trí 15 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông, các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả.
+ Chính sách hỗ trợ về dạy nghề, việc làm: Toàn tỉnh có 48.014 lao động được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm[footnoteRef:4], đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn với tổng kinh phí là 109.899 triệu đồng. [4:  Giai đoạn 2011 - 2015: Tổ chức đào tạo nghề cho 20.230 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, kinh phí hỗ trợ 40,81 tỷ đồng] 

+ Chính sách giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng: Việc thực hiện các chính sách giảm nghèo góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực miền núi, biên giới; Kinh tế quốc phòng đóng vai trò nòng cốt trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững.
+ Chính sách về cán bộ: Các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được triển khai đầy đủ, kịp thời. Qua đó góp phần động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ cống hiến, đóng góp cho mục tiêu giảm nghèo nói riêng và công cuộc phát triển kinh tế xã hội nói chung. Giai đoạn 2011 - 2020 có 80.155 người được hỗ trợ lương, phụ cấp và các hỗ trợ khác với tổng kinh phí 1.696.691 triệu đồng[footnoteRef:5]. [5:  Theo báo cáo của Sở Nội vụ tại văn bản số 546/SNV-CCVC ngày 7/4/2020] 

+ Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin: Tổ chức thực hiện tốt chương trình đưa văn hóa, thông tin về cơ sở; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận các chính sách giảm nghèo, phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo. 
2. Về chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
- Phân công trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 quy định cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trách nhiệm là Cơ quan thường trực, các sở ngành, địa phương, đơn vị đều được giao trách nhiệm cụ thể; Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang đã ban hành Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 về việc thành lập BCĐ phát triển KT-XH huyện Vũ Quang, trong đó thành lập tiểu ban chỉ đạo về giảm nghèo trên địa bàn huyện; kiện toàn Ban chỉ đạo tại Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 5/7/2012; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
- Công tác tổ chức giám sát, kiểm tra của địa phương: Hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao, các sở ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. 
- Kết quả thực hiện từng chính sách giảm nghèo trên địa bàn: Theo Quyết định số 615/QĐ/TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì Hà Tĩnh được đầu tư:
+ “Cấp huyện: Đầu tư cho các trường trung học phổ thông; trường Dân tộc nội trú huyện (bao gồm cả nhà ở cho học sinh) có quy mô đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện (bao gồm cả nhà ở cho học viên); các công trình thủy lợi quy mô cấp huyện, liên xã; đường giao thông từ trung tâm huyện tới xã, liên xã”; 
+ “Cấp xã và dưới xã: Đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu ở tất cả các xã trên địa bàn huyện (trừ thị trấn), bao gồm: Trường học (lớp học, trường học, kể cả trường mầm non, lớp mẫu giáo, nhà ở bán trú dân nuôi, nhà ở cho giáo viên); trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn (gồm cả nhà ở cho nhân viên y tế); đường giao thông liên thôn, bản, đường vào các khu kinh tế, sản xuất tập trung (gồm cả cầu, cống); thủy lợi phục vụ tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp (kênh mương nội đồng và thủy lợi nhỏ); điện phục vụ sản xuất và dân sinh; công trình nước sinh hoạt (tập trung hoặc phân tán, đào giếng, xây bể”.
- Kết quả thực hiện giai đoạn 2010-2015: Đã đầu tư 55 công trình trên địa bàn 02 huyện nghèo với tổng kinh phí thực hiện từ nguồn Chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ là 211,689 tỷ đồng, cụ thể:
+ Tại huyện Vũ Quang, đã đầu tư 30 công trình trên địa bàn với tổng kinh phí là 128,967 tỷ đồng, trong đó: 01 trường dạy nghề, 09 tuyến đường giao thông từ huyện đến xã, liên xã, 01 đường liên thôn, 14 trường học, 03 trạm y tế, 01 công trình thủy lợi; 01 công trình chợ trung tâm xã. Đến hết năm 2013, đã có 25 công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, 03 công trình chuyển tiếp sang năm 2014, 02 công trình khởi công mới năm 2015. Đã kịp thời nâng cấp, duy tu một số công trình thuộc đường giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo công tác và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Các công trình sau khi đầu tư đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả cao. Các công trình giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của nhân dân các xã. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nên một số mô hình sản xuất tập trung tại các địa phương phát triển, mở rộng quy mô. Các công trình đầu tư cho giáo dục phát huy hiệu quả, xóa tình trạng học 3 ca; kiên cố hóa nhà học cho giáo viên và học sinh như Trường THPT Vũ Quang, Trường THPT Cù Huy Cận. Các trạm y tế vượt lũ đã phát huy hiệu quả tốt trong mùa mưa lũ.
+ Tại huyện Hương Khê, đã đầu tư 25 công trình với tổng kinh phí là 82,722 tỷ đồng, 11 công trình cấp huyện gồm: 01 công trình cơ sở dạy nghề, 08 công trình giao thông, 02 công trình thủy lợi, 01 công trình y tế; 14 công trình cấp xã gồm: 01 công trình trường học, 11 công trình đường giao thông, 03 công trình thủy lợi. 
- Giai đoạn 2016 - 2017: Tổng kinh phí thực hiện là 45.588 triệu đồng do ngân sách trung ương hỗ trợ, trong đó vốn đầu tư phát triển là 35.618 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp là 9.970 triệu đồng. Các công trình được ưu tiên đầu tư là giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng... tại các huyện nghèo là Hương Khê và Vũ Quang đã được đầu tư 33 công trình, trong đó 3 công trình khởi công mới, 25 công trình đầu tư chuyển tiếp, 15 công trình duy tu, bão dưỡng.
- Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 45,85% đầu năm 2011 ở huyện Vũ Quang xuống còn 6,23%; ở huyện Hương Khê từ 44% đầu năm 2011 đến nay xuống còn 7,51%. Việc triển khai, thực hiện huy động, lồng ghép các nguồn lực đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước xây dựng đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Nhận thức của nhân dân về công tác giảm nghèo đã có sự chuyển biến và nâng cao rõ rệt, nhóm hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp và nhóm hộ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá, biết kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm làm ra để có thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
3. Về rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung (hoặc bãi bỏ) chính sách
- Chính sách hỗ trợ về giáo dục: Rà soát, kiến nghị tích hợp 2 văn bản chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non đối với trẻ 3 - 5 tuổi (Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015); Tích hợp các văn bản về một số chính sách trong giao dục và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo: Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp).
- Chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất: Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; rà soát, kiến nghị sửa đổi Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông theo hướng phân định rõ ngân sách, nội dung và phương pháp thực hiện các hoạt động khuyến nông cho đối tượng người nghèo và các địa bàn nghèo; phối kết hợp tốt hơn giữa khuyến nông với các hỗ trợ tạo sinh kế khác và với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. 
- Chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Rà soát, kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn[footnoteRef:6]. [6:  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn] 

- Chính sách về cán bộ: Rà soát, kiến nghị tích hợp 3 chính sách cán bộ ở địa bàn đặc biệt khó khăn (Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7 /2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) theo hướng loại bỏ sự trùng chéo trong chính sách, có mức độ ưu tiên khác nhau giữa các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và dân tộc ở xa trung tâm huyện và điều kiện đi lại còn khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và dân tộc khác, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
4. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết
4.1. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân nghèo trên địa bàn
Với sự quyết tâm chính trị nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bản an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hà Tĩnh đã hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo (tỷ lệ tái nghèo bình quân hàng năm xấp xỉ 1,5% so với tổng số hộ nghèo); tạo điều kiện hỗ trợ những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; hỗ trợ về thu nhập cho hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội để họ có mức sống trên chuẩn nghèo. 
Tỷ lệ giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ hộ nghèo từ 11,40% đầu năm 2016 dự kiến giảm còn 3,0% vào cuối năm 2020, bình quân giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 là 1,68% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra).
Một trong những nguyên nhân nghèo là tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội cao[footnoteRef:7] nhóm hộ này thoát nghèo bền vững rất khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền, giữa miền núi và đồng bằng, giữa thành thị và nông thôn. Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn manh mún, dàn trải, một số chính sách trùng lặp về nội dung và địa bàn, đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, một số chính sách xây dựng và ban hành có định mức thấp, hiệu quả không cao, chậm sửa đổi, bổ sung. Khoảng cách về thu nhập, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản giữa nhóm hộ cận nghèo và hộ nghèo khá thấp, do đó khi thay đổi tiêu chí, cách đánh giá thì nhóm hộ cận nghèo dễ rơi vào tình trạng nghèo; Một số địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch, chưa huy động được nguồn lực giảm nghèo, chủ yếu đang phụ thuộc vào nguồn ngân sách trung ương. [7:  Kết quả rà soát cuối năm 2019 có 8.328 chiếm 47,99% trên tổng số hộ nghèo] 

4.2. Đánh giá kết quả xây dựng đề án, kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn và bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù, giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện.
Công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, thể chế hóa các chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phù hợp tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là đến tận đối tượng thụ hưởng. Các sở, ngành chức năng đã ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để các địa phương tổ chức thực hiện các chính sách, dự án của chương trình hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo.
Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Đề án giảm nghèo bền vững, Đề án xã hội hóa có sử dụng một phần ngân sách để hỗ trợ về thu nhập cho thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Việc ban hành kịp thời các đề án, kế hoạch, bổ sung các cơ chế, chính sách nên tỉnh và các địa phương động trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Các chính sách, chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, qua đó kết quả giảm nghèo ngày càng đi vào chiều sâu, giảm thiểu nguy cơ tái nghèo, khích lệ người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.
4.3. Phân công, chỉ đạo, theo dõi thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn
Việc phân công, chỉ đạo được triển khai đảm bảo từ tỉnh đến cơ sở. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các phòng, ban, ngành cấp huyện được phân công, phân nhiệm rõ ràng để tham mưu triển khai các chính sách giảm nghèo do ngành, đơn vị mình trực tiếp phụ trách. Tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác giảm nghèo ngày càng được nâng cao; ý thức của người dân tự vươn lên thoát nghèo; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, dân tộc và nhóm dân cư.
5. Đánh giá chung
a. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện và sự chủ động của các huyện, thị xã, thành phố; sự tích cực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện; sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. 
- Các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao cơ bản đã bám sát chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai Chương trình giảm nghèo tại các địa phương.
- UBND các cấp, các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn về nguồn lực để hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo và các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
- Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bèn vững giai đoạn 2011 - 2020 được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng hỗ trợ (hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo) đến việc phân bổ vốn và kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương, địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội đồng nhân dân các cấp. 
- Các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bèn vững đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo đã được cải thiện đáng kể. 
- “Phong trào Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các địa phương hưởng ứng và triển khai thi đua quyết liệt, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững.
b. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
- Công tác thông tin truyền đã được thực hiện, tuy nhiên hoạt động thông tin, tuyên truyền nặng về hình thức, một số nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với tình độ nhận thức, dân trí, phong tục tập quán vùng miền, chưa thực sự thay đổi nhận thức chuyển đổi hành vi trong một bộ phận nhân dân. Vì vậy, một bộ phận hộ dân không muốn thoát nghèo, trong chờ, ỷ lại để hưởng các chính sách của Nhà nước.
- Công tác chỉ đạo, triển khai các dự án tại địa phương còn chậm, chính sách lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương thiếu sự đồng bộ, thiếu sự hỗ lẫn nhau giữa các chương trình; công tác tổng hợp, báo cáo chưa kịp thời, gây nhiều khó khăn trong quá trình tổng hợp, đánh giá, kiểm tra, giám sát.
- Công tác khảo sát, xây dựng các mục tiêu chương trình, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình chưa phù hợp khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn ngân sách của trung ương và địa phương. 
- Việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, đặc biệt là dự án hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình được triển khai ở các địa phương hiệu quả chưa cao, mô hình cây, con, giống chưa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, chưa phát huy hết tính tự chủ, tham gia tích cực của các hộ dân.
 - Quá trình rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm ở một số địa phương triển khai chậm, một số thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chưa bám sát để kiểm tra, giám sát, chưa đánh giá khách quan thực tế đời sống của nhân dân.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững chưa quyết liệt, chưa thật sự sâu sát. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân, nhất là một số hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thiếu nỗ lực vươn lên.
- Giai đoạn đầu, Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn chậm, dẫn đến sự lúng túng, chậm trễ trong triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình. Còn nhiều vướng mắc trong việc lập hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn chậm so với thời gian quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt xảy ra nhiều, nhất là chịu thiệt hại do các cơn bão số 10 năm 2017; đặc biệt là sự cố môi trường biển năm 2016 đã ảnh hưởng trực tiếp đến trên 400 thôn thuộc 07 huyện, thị xã, thành phố; ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của hơn 60.000 lao động.
- Việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo trực tiếp, nhất là đối với miền núi, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, thôn, xã và huyện nghèo đã làm giảm động lực phấn đấu, tạo nên tâm lý trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo trong một bộ phận hộ nghèo, kể cả cán bộ địa phương.
- Một số chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo đầu tư chưa hiệu quả, còn dàn trải, chồng chéo, trùng lặp chế độ các đối tượng trên cùng một địa bàn, việc hỗ trợ còn mang tính bình quân, mức hỗ trợ thấp, hiệu quả chưa cao; bố trí nguồn lực chưa hợp lý, lồng ghép hoạt động giữa chương trình, dự án giảm nghèo với các chương trình, dự án khác chưa gắn kết, đồng bộ.
- Chính sách hỗ trợ giảm nghèo thường có mục tiêu lớn nhưng thời gian thực hiện ngắn, định mức hỗ trợ thấp; nguồn lực không đủ, vốn cấp chậm và không đồng bộ, nên việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả chưa cao. Sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách còn hạn chế; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chính sách chưa chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời; công tác tổ chức, quản lý các chương trình, dự án giảm nghèo còn chồng chéo.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở thiếu ổn định; một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu kinh nghiệm, hạn chế trong nhận thức và vận dụng những chính sách mới, cách tiếp cận mới.
c. Bài học kinh nghiệm
- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp đóng vai trò quyết định trong quá trình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững.
- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo bền vững, xem đây là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức hội, đoàn thể để khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh, điều kiện của từng hộ nghèo cùng với sự trợ lực của toàn xã hội sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp cho huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vươn lên thoát nghèo. Tránh tình trạng dựa dẫm vào nguồn lực Nhà nước hoặc xoá bỏ mặc cảm tự ti, tự bản thân mỗi hộ nghèo phải nỗ lực, phấn đấu vươn lên.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở xã, thôn vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt huyết trong công tác và có chế độ đãi ngộ phù hợp để làm cầu nối giữa người dân, nhóm cộng đồng, hộ nghèo, hộ cận nghèo với các cấp chính quyền, nguồn lực. Thông qua đó, các dự án, chính sách của Chương trình phát huy hiệu quả hơn nữa, thúc đẩy một bộ phận yếu thế, đối tượng thụ hưởng, khơi gợi nội lực bản thân, cùng nguồn hỗ trợ nhà nước, cộng đồng nỗ lực phấn đấu sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao năng lực và vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo.
- Trong quản lý và chỉ đạo lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư đúng đối tượng, định mức hỗ trợ; đa dạng hoá việc huy động nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu của Chương trình giảm nghèo, nhất là chủ động khai thác và sử dụng nguồn lực tại chỗ kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, các cá nhân và cộng đồng. Gắn việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực cho giảm nghèo với hướng dẫn tập huấn kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn, khuyến nông, lâm, ngư cho hộ nghèo. 
[bookmark: _Toc357169097]- Cần tăng cường công tác tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tổng kết đánh giá hàng năm, giai đoạn để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ các điạ phương khắc phục những tồn tại, khó khăn...
III. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
- Đề nghị Chính phủ:
+ Tiếp tục hỗ trợ các Chương trình, dự án đặc thù đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa để duy trì các tiêu chí nông thôn mới sau khi đạt chuẩn.
+ Ban hành các cơ chế, chính sách giảm nghèo thông qua việc hỗ trợ trực tiếp về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đối với nhóm hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội vì nhóm hộ nghèo này rất khó thoát nghèo; đồng thời cần có chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đối với nhóm hộ nghèo có thành viên trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động.
+ Sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 để các địa phương chủ động trong triển khai thực hiện.
- Đề nghị các bộ, ngành trung ương thống nhất chung một đề cương, biểu mẫu báo cáo cho hàng năm, giai đoạn; tránh chồng chéo, trùng lặp trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.
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